	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2019 – 2020  

Thực hiện từ: Ngày 09/9/2019


	Thứ


	Tiết
	Lớp: 1A

(Đỗ Thùy Dung -18)
	Lớp: 1B

 (Nguyễn Hải Đăng - 17)
	Lớp: 1C

 (Phạm Thị Hậu -16)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Học vần
	THTV-Linh
	Học vần
	TA-Giang
	Học vần
	PHTN   

	
	2
	Học vần
	THT- Linh
	Học vần
	TA-Giang
	Học vần
	HĐNG  

	
	3
	Toán
	ĐĐ-Hằng
	Toán 
	ÂN - Thành
	Toán
	TD- Linh

	
	4
	T.A- Điển
	
	MT – Thảo
	
	ĐĐ –Hằng
	

	3
	1
	Học vần
	BDHS- Linh
	TD- Linh
	ĐĐ-Hằng
	Học vần
	

	
	2
	Học vần
	MT – Thảo
	Học vần
	THTV- Linh
	Học vần
	

	
	3
	ÂN - Thành
	T.C- Điển
	Học vần
	THT- Linh
	TNXH- Linh
	

	
	4
	Toán
	
	Toán
	
	THT- Linh
	

	4
	1
	T.A-Điển
	THTV
	Học vần
	PHTN 
	Học vần
	

	
	2
	Toán
	THT
	Học vần
	THTV- Linh
	Học vần
	

	
	3
	Học vần
	BDHS- Linh
	Toán
	  HĐNG
	ÂN - Thành
	

	
	4
	Học vần
	
	TNXH-Lan       
	
	Toán
	

	5
	1
	TNXH- Linh
	Toán
	Học vần
	Toán 
	Học vần
	TC-Điển

	
	2
	TANN-Điển 
	HĐNG   
	Học vần
	BDHS- Linh
	Học vần
	Toán 

	
	3
	Học vần
	PHTN
	TANN- G
	BDHS
	Toán
	THTV- Linh

	
	4
	Học vần
	
	THT- Linh
	
	MT – Thảo
	

	6
	1
	TD- Linh
	KNS
	Học vần
	THTV- Linh  
	Học vần
	KNS 

	
	2
	BDHS- Linh
	THT- Linh
	Học vần
	KNS
	Học vần
	TA – Hằng  

	
	3
	Học vần
	S.Hoạt
	S.Hoạt
	THT- Linh
	TANN-G
	TA – Hằng

	
	4
	Học vần
	
	TC-Điển
	
	S. Hoạt 
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện từ: Ngày 09/9/2019


	Thứ
	Tiết
	Lớp: 2A

(Phạm Thị Nga - 17)
	Lớp: 2B

 (Phạm Thị Sen - 18)
	Lớp: 2C

(Nguyễn Thị Huyền - 20)
	Lớp: 2D

(Nguyễn Thị Luyến - 20) 

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	TA-Giang
	TC –Đ.Hiền
	TD – Thảo
	THT-HĐ1  
	Toán
	TNXH
	Tập đọc
	Đ2

	
	2
	Toán
	THTV-HĐ1
	Toán
	PHTN
	TD – Thảo
	ĐĐ-
	Tập đọc
	TD-Thành

	
	3
	Tập đọc
	THT-HĐ1
	Tập đọc
	THTV
	Tập đọc
	PHTN
	T.Anh-Hằng
	THTV

	
	4
	Tập đọc
	
	Tập đọc
	
	Tập đọc
	
	Toán
	

	3
	1
	BDHS-HĐ1
	HĐNG
	TD – Thảo
	TA-Giang
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	ĐĐ-HĐ1
	PHTN
	Toán
	Chính tả
	TD – Thảo
	
	Kể chuyện
	

	
	3
	Toán
	TD – Thảo
	ĐĐ-HĐ1
	HĐNG
	Kể chuyện
	
	Chính tả
	

	
	4
	Kể chuyện 
	
	Kể chuyện
	
	Chính tả
	
	TNXH
	

	4
	1
	Toán
	BDHS-HĐ1
	Toán
	MT - Thảo
	Toán
	
	TC –Đ.Hiền
	

	
	2
	TNXH - Lan
	MT – Thảo
	Tập đọc
	THTV-HĐ1
	Tập đọc
	
	TD-Thành
	

	
	3
	Chính tả 
	TA-Giang
	TC–Đ.Hiền
	THT-HĐ1
	LTVC
	
	Toán
	

	
	4
	Tập đọc
	
	LTVC
	
	TC –Đ.Hiền
	
	Tập đọc
	

	5
	1
	TANN-G
	ÂN - Thành
	TNXH-HĐ1
	TA-Giang
	Toán
	THTV
	Toán
	PHTN

	
	2
	TD – Thảo
	Tập viết
	Toán
	ÂN - Thành
	Tập viết
	Chính tả
	LTVC
	MT – Thảo

	
	3
	Toán
	BDHS
	TANN- H
	BDHS-HĐ1
	ÂN - Thành
	MT – Thảo
	Tập viết
	HĐNG

	
	4
	LTVC
	
	Tập viết
	
	HĐNG
	
	T.Anh-Hằng
	

	6
	1
	Toán
	THTV-HĐ1
	Toán
	BDHS
	Toán
	KNS
	Toán
	KNS

	
	2
	Chính tả
	THT-HĐ1
	BDHS-HĐ1
	SHoạt
	TLV
	THT
	Chính tả
	THT

	
	3
	TLV
	KNS
	Chính tả
	KNS
	TA – Giang
	Sinh hoạt
	TLV
	ÂN - Thành

	
	4
	Sinh hoạt
	
	TLV
	
	TA – Giang
	
	Sinh hoạt
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện từ: Ngày 09/9/2019


	Thứ
	Tiết
	Lớp 3A

(Nguyễn Thị Tần - 20)
	Lớp 3B

 (Nguyễn Thị Uyên - 20)
	Lớp 3C

(Nguyễn Thị Hương - 20)
	Lớp 3D

(Phan Thị Thu Hà - 20) 

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	TA-Điển
	PHTN
	TĐ
	TNXH
	Toán 
	Chính tả
	Toán
	ÂN -Thành

	
	2
	Toán
	TNXH
	TĐ-KC
	HĐNG
	TA-Điển
	HĐNG
	Tập đọc
	PHTN 

	
	3
	TĐ
	BDHS 
	TC-Điển
	THTV
	Tập đọc
	THTV
	TĐ-KC
	Chính tả

	
	4
	TĐ-KC
	
	Toán
	
	TĐ-KC
	
	TNXH
	

	3
	1
	TD - Thành
	TA-Điển
	Toán
	MT-Thảo
	Toán
	
	Tin học
	

	
	2
	Toán
	TA-Điển
	Chính tả
	THTV
	TD-Thành
	
	Tin học
	

	
	3
	Chính tả
	ĐĐ-HĐ1
	Tin học
	PHTN
	Thủ công
	
	Toán
	

	
	4
	TNXH
	
	Tin học
	
	Tập đọc
	
	Tập đọc
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	TA-Điển
	Toán
	ÂN - Thành
	Toán
	TNXH
	TD-Thành
	HĐNG

	
	2
	Tập đọc
	TD - Thành
	TA-Điển
	TA-Điển
	LTVC
	PHTN
	Toán
	ĐĐ

	
	3
	LTVC
	THTV
	Tập đọc
	TA-Điển
	TA-Điển
	THT
	LTVC
	BDHS

	
	4
	HĐNG
	
	LTVC
	
	TA-Điển
	
	Tập viết
	TD-Thành

	5
	1
	Toán
	Tin học
	TD-Thành
	TNXH
	TA-Điển 
	TNXH
	Toán
	Thủ công

	
	2
	TANN-G
	Tin học
	ĐĐ-HĐ1
	THT
	ÂN -Thành
	ĐĐ-HĐ1
	Chính tả
	TA-Điển

	
	3
	TC-Điển
	ÂN - Thành
	Toán
	Chính tả
	Toán
	Chính tả
	MT – Thảo
	TA-Điển

	
	4
	Tập viết
	
	Tập viết
	
	Tập viết
	Tin học
	TNXH
	

	6
	1
	Toán
	THT
	Toán
	TD-Thành
	TANN-Điển
	KNS
	TANN-H
	TA-Điển

	
	2
	Chính tả
	MT – Thảo
	TANN-Đ
	KNS
	Toán
	TD-Thành
	Toán
	TA-Điển

	
	3
	TLV
	KNS
	TLV
	TA-Điển
	TLV
	MT – Thảo
	TLV
	KNS

	
	4
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	Tin học
	Sinh hoạt
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện từ: Ngày 09/9/2019


	Thứ
	Tiết
	Lớp 4A

(Đinh Thị Ngọc Hậu - 18)
	Lớp 4B

 (Vũ Thị Thanh Mai - 20)
	Lớp 4C

 (Phạm Thị Năm - 20)

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	Toán
	Sử 
	Toán 
	Chính tả
	Toán
	Chính tả

	
	2
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Đ2– Giang
	Sử
	TĐ
	Sử

	
	3
	TD-Thảo
	HĐNG
	Tập đọc
	Khoa
	TA-Giang
	Đ2-Giang

	
	4
	Chính tả
	
	Tin học
	
	TA-Giang
	

	
	5
	
	
	Tin học
	
	
	

	3
	1
	Toán
	MT – Hiền 
	Toán
	
	TA-Giang
	

	
	2
	LTVC
	TA-Giang
	LTVC
	
	TA-Giang
	

	
	3
	TD-Thảo
	TA-Giang
	TA-Giang
	
	Toán
	

	
	4
	Tập đọc
	
	TA-Giang
	
	LTVC
	

	
	5
	
	
	
	
	HĐNG
	

	4
	1
	ÂN – Biện
	Địa 
	Toán
	TA-Giang
	Toán
	Khoa

	
	2
	Khoa-HĐ1
	THTV
	Tập đọc
	TA-Giang
	Kể chuyện
	PHTN

	
	3
	Toán
	PHTN
	ÂN – Biện
	TD-Thảo
	Tập đọc
	Tin học

	
	4
	TLV
	
	TLV
	
	Địa
	Tin học

	5
	1
	Toán
	KT-HĐ1
	TD-Thảo
	PHTN 
	Toán
	TD-Thảo

	
	2
	LTVC
	TA-Giang
	Toán
	Kể chuyện
	TLV
	ÂN – Biện

	
	3
	Khoa-HĐ1
	TA-Giang
	LTVC
	Khoa
	LTVC
	MT – Đ.Hiền 

	
	4
	TANN-G
	
	KT
	
	Khoa
	

	6
	1
	Toán
	Tin học
	Toán
	MT – Hiền
	Toán
	TD-Thảo

	
	2
	Đ2– Giang
	Tin học
	TLV
	HĐNG 
	TANN-H
	KNS

	
	3
	TLV
	KNS
	Địa
	KNS
	TLV
	KT

	
	4
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	


	TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện từ: Ngày 09/9/2019


	Thứ
	Tiết
	Lớp 5A

(Phạm T. Hồng Phượng - 17)
	Lớp 5B

 (Nguyễn Thị Lâm - 20)
	Lớp 5C

(Lê Thị Thu Hà - 20)
	Lớp 5D

(Nguyễn Thị Dịu - 20) 

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	Tin học
	TA – Hằng
	Toán
	Khoa
	Toán
	Sử
	TA – Hằng
	Sử

	
	2
	Toán
	TA – Hằng
	Tin học
	MT – Hiền
	Tập đọc
	Đ2
	TA – Hằng
	Chính tả

	
	3
	TĐ
	TD – Hiền
	Tập đọc
	Sử
	Tin học
	Khoa
	Toán
	Đ2

	
	4
	Chính tả
	
	Chính tả
	
	Chính tả
	
	Tập đọc
	

	3
	1
	Toán
	Khoa-HĐ1
	Toán 
	PHTN
	TD-Hiền
	
	Toán
	

	
	2
	KT- Linh
	Đ2-HĐ1
	TD – Hiền
	TA – Hằng
	Toán
	
	LTVC
	

	
	3
	LTVC 
	MT-Đ. Hiền
	LTVC
	TA – Hằng
	LTVC
	
	TD-Hiền
	

	
	4
	Kể chuyện
	
	Kể chuyện
	
	Kể chuyện
	
	MT – Hiền
	

	
	5
	
	
	
	
	Tin học
	
	KT- Linh
	

	4
	1
	Toán
	Sử
	Toán 
	TA – Hằng
	Toán
	KT- Linh
	Toán
	Tin học

	
	2
	Tập đọc
	TA – Hằng
	TĐ 
	THTV
	ÂN – Biện
	Địa
	TD-Hiền
	Tin học

	
	3
	TLV
	HĐNG
	Đ2-HĐ1
	Địa
	Tập đọc
	HĐNG
	Kể chuyện
	TA – Hằng

	
	4
	ÂN –Biện
	
	TLV
	
	TLV
	
	Tập đọc
	

	5
	1
	TANN-H
	THTV
	Toán 
	TA – Hằng
	Toán
	TD-Hiền 
	Toán
	ÂN –Biện

	
	2
	Toán
	PHTN
	LTVC
	TD-Hiền
	TA – Hằng
	TA – Hằng
	TLV
	HĐNG

	
	3
	LTVC
	Tin học
	KT- Linh
	ÂN – Biện
	LTVC
	TA – Hằng
	LTVC
	Khoa

	
	4
	Địa lý-HĐ1
	
	Khoa
	
	Khoa 
	
	Địa
	

	6
	1
	Toán
	KNS
	Toán
	Sinh hoạt
	Toán
	PHTN
	Toán
	TA – Hằng

	
	2
	TLV
	TD-Đ. Hiền
	TLV
	KNS 
	TLV
	KNS
	TLV
	KNS

	
	3
	Sinh hoạt 
	Khoa-HĐ1
	TANN-Đ
	Tin học
	TA – Hằng
	MT – Hiền
	Khoa
	PHTN 

	
	4
	TA – Hằng
	
	HĐNG
	
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	


